
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5 Phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

07/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SUENO

0109880793

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ 
cổ) 

4669

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền thương mại 

8299

3. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

4. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng;
Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); 
Giáo dục dự bị; 
Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu 
kém; 
Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
Dạy đọc nhanh; 
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
Dạy máy tính.

8559

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SUENO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUENO TRADING SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUENO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973608893
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: 
- Hoạt động của các cơ sở và việc cung cấp các dịch vụ đáp 
ứng nhu cầu về thưởng thức văn hóa và giải trí cho khách 
hàng. Nó bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, tham dự, việc 
trình diễn trực tiếp, các sự kiện hoặc các các cuộc triển lãm 
dành cho công chúng; việc cung cấp các kỹ năng nghệ thuật, 
kỹ năng sáng tác hoặc kỹ thuật cho việc sản xuất các sản phẩm 
nghệ thuật và các buổi trình diễn trực tiếp.
- Tổ chức các buổi trình diễn kịch trực tiếp, các buổi hoà nhạc 
và opera hoặc các tác phẩm khiêu vũ và các tác phẩm sân khấu 
khác:
+ Hoạt động của các nhóm, gánh xiếc, hoặc các công ty, ban 
nhạc, dàn nhạc,
+ Hoạt động của các nghệ sỹ đơn lẻ như các tác giả, diễn viên, 
đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sỹ, nhà diễn thuyết, hùng biện 
hoặc dẫn chương trình, người thiết kế sân khấu và các chủ 
thầu, v.v..
+ Hoạt động của các nhà hát các phòng hoà nhạc và các cơ sở 
nghệ thuật khác,
+ Hoạt động của các nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ tranh 
biếm hoạ, thợ chạm khắc.
+ Hoạt động của các nhà văn, cho mọi đối tượng bao gồm cả 
viết hư cấu và viết về kỹ thuật v.v..
+ Phục chế các tác phẩm nghệ thuật như vẽ lại v.v....
- Hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 
thi người đẹp và người mẫu 
(không bao gồm hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

8. Cổng thông tin
Chi tiết:
Hoạt động thương mại điện tử 
(trừ báo chí)

6312

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
Kinh doanh bất động sản (Không bao gồm hoạt động đầu giá)

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 
Dịch vụ tư vấn bất động sản 
Dịch vụ quản lý bất động sản 
(trừ đấu giá)

6820
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11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
(trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

12. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ đấu giá)

4774

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(trừ đấu giá)

4799

15. Hoạt động xuất bản khác
(trừ xuất bản phẩm)

5819

16. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

17. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết:
(trừ hoạt động sản xuất chương trình truyền hình, truyền hình 
thời sự - chính trị)

5911

18. Hoạt động hậu kỳ 5912

19. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình, truyền hình 
thời sự - chính trị)

5913

20. Hoạt động chiếu phim 5914

21. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
(trừ xuất bản phẩm)

5920

22. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

23. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

24. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219
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500.000.000 VNĐ

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

30. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

31. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

32. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ vàng trang sức, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh vàng miếng, kinh doanh súng, đạn loại dùng đi 
săn hoặc thể thao, kinh doanh tem và tiền kim khí)

4773(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001193012976
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5 phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5 phố Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BẠCH THÙY DƯƠNG Nữ

17/03/1993 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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